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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thực tập Công nghệ môi trường (Environmental technology practive)
Mã số học phần: 7110234
[bookmark: _Hlk37271238]Số tín chỉ học phần: 01 (0-1-2), học trong 1 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0; 			Bài tập: 0; 		Thực hành: 0;
Thực tập: 15; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 30;
1. Đơn vị quản lý học phần
	[bookmark: _Hlk37271273]2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1.
	ThS. Đỗ Thị Hải
	0408-11

	2.
	ThS. Nguyễn Quang Minh
	0408-10

	3.
	ThS. Trần Hồng Hà
	0408-17


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái & Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
2. [bookmark: _GoBack]Điều kiện học học phần
2.1. Môn học tiên quyết: 7110218 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải)
2.2. Môn học học trước: (7110314) Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại), 7110202 (Bảo vệ và cải tạo đất). 
3. Mục tiêu của học phần: 
- Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên làm quen với thực tế, cách tiếp cận, điều tra phỏng vấn cộng đồng, thu thập tài liệu. Tiếp cận với các dây chuyền công nghệ sản xuất và xử lý các vấn đề về môi trường; biết cách đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí, chất thải. Cách sử dụng và vận hành các thiết bị thí nghiệm hiện trường, cách định điểm trên bản đồ, lấy và bảo quản mẫu. Đo nhanh một số các thông số môi trường ngoài hiện trường, qua đó sinh viên có thêm các kiến thức thực tế về công nghệ môi trường và các vấn đề về xử lý môi trường.
- Mục tiêu cụ thể của học phần: trang bị cho sinh viên về kỹ năng lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường, đo các chỉ tiêu vi khí hậu. Kỹ năng khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng về các vẫn đề môi trường.
- Môn học nhằm giúp sinh viên biết cách lấy mẫu đất, mẫu nước, đo các chỉ tiêu vi khí hậu. Sinh viên có thể độc lập trong phân tích và đánh giá các vấn đề về môi trường. 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sử dụng bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường
4.1.2. Sử dụng thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (TOA)
4.1.3. Sử dụng thiết bị định vị GPS, thiết bị đo độ ồn, tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng
4.1.4. Thăm quan Nhà máy nước
4.1.5. Khảo sát thực địa tại một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Sinh viên nắm được các thông số kỹ thuật cơ bản của các thiết bị hiện trường;
4.2.2.  Sinh viên năm được kỹ năng sử dụng bộ dụng cụ lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường; cách sử dụng máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu TOA, máy định vị GPS, máy đo độ ồn, máy đo vi khí hậu.
4.2.3.  Sinh viên nắm được kỹ năng lấy mẫu đất, mẫu nước và đo môi trường không khí
4.2.4.  Sinh viên nắm được công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, rác thải ngoài thực tế
4.2.5.  Sinh viên nắm được các Kỹ năng khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng về các vẫn đề môi trường.
4. Tóm tắt nội dung học phần
- Sinh viên biết cách Sử dụng bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường; Sử dụng thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (TOA); Sử dụng thiết bị định vị GPS, thiết bị đo độ ồn, tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng;
- Thăm quan Nhà máy nước để biết được công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, quy trình vận hành các trang thiết bị;
- Khảo sát thực địa tại một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường. Qua đó sinh viên có thêm các kiến thức thực tế về công nghệ môi trường và các vấn đề về xử lý môi trường.
5. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết: 0

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành/Thực tập: 60

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Sử dụng bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường
	6
	

	1.1
	Giới thiệu chung về bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.2
	Các loại lưỡi khoan, cần khoan
	0,5
	4.1.1, 4.2.2

	1.3
	Cách vận hành bộ thiết bị
	0,5
	4.1.1, 4.2.2

	1.4
	Tiến hành lấy và bảo quản mẫu ngoài hiện trường
	3
	4.1.1, 4.2.3

	1.5
	Báo cáo kết quả lấy mẫu đất, mẫu nước
	1
	4.1.1, 4.2.2

	Chương 2
	Sử dụng thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (TOA)
	2
	

	2.1
	Cách sử dụng và vận hành thiết bị
	0,5
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Các thông số đo đạt, cách chuyển đổi đơn vị
	0,5
	4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Thực hành đo các thông số ngoài hiện trường
	1
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 3
	Sử dụng thiết bị định vị GPS, thiết bị đo độ ồn, thiết bị đo vi khí hậu
	2
	

	3.1
	Giới thiệu chung về các thiết bị
	0,5
	4.1.3, 4.2.2

	3.2
	Cách sử dụng và vận hành thiết bị
	0,5
	4.1.3, 4.2.2

	3.3
	Đo đạt các thông số ngoài hiện trường
	1
	4.1.3, 4.2.2

	Chương 4
	Thăm quan Nhà máy nước
	5
	

	4.1
	Giới thiệu chung về Nhà máy nước
	1
	4.1.4, 4.2.4

	4.2
	Các dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp, nước thải
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.3
	Đo đạc một thông số môi trường nước, môi trường không khí khu vực Nhà máy
	2,5
	4.1.4, 4.2.2

	4.4
	Các vấn đề môi trường cần xử lý
	0,5
	4.1.4, 4.2.5

	4.5
	Báo cáo kết quả thăm quan Nhà máy nước
	0,5
	4.1.4, 4.2.5

	Chương 5
	Khảo sát thực địa tại một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường
	15
	

	5.1
	Thành lập các phiếu điều tra cộng đồng dân cư và chính quyền khu vực thực tập
	1
	4.1.5, 4.2.5

	5.2
	Điều tra khảo sát một số Nhà máy, công ty điển hình (công nghệ sản xuất, sản phẩm đầu vào, đầu ra, công suất, nhiên liệu, số công nhân, đời sống, bệnh tật).
	5
	4.1.5, 4.2.5

	5.3
	Khảo sát, thăm quan một số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn tập trung.
	4
	4.1.5, 4.2.4

	5.4
	Định điểm, ghi chép nhật ký, đo các thông số về môi trường.
	1
	4.1.5, 4.2.2

	5.5
	Điều tra hiện trạng tài nguyên môi trường đất, nước, sinh vật; đặc điểm sinh thái thực vật, động vật, hệ sinh thái của khu vực; đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội của khu vực thực tập.
	2
	4.1.5, 4.2.5

	5.6
	Các vấn đề môi trường cần xử lý.
	1
	4.1.5, 4.2.5

	5.7
	Báo cáo kết quả khảo sát tại làng nghề
	1
	4.1.5, 4.2.5


6. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành; 
- Phương pháp sử dụng, vận hành các thiết bị hiện trường. Kỹ năng khảo sát hiện trường, cách tiếp cận với các cơ sở sản xuất.
- Đo đạc các thông số hiện trường, so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường để đánh giá chất lượng môi trường.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt đầy đủ 100% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành, tự mình phân tích, đo đạc các thông số hiện trường theo nhóm đã phân công và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ nội dung báo cáo theo các chương khi kết thúc phần thực tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Cuối đợt thực tập phải nộp báo cáo Thực tập Công nghệ môi trường theo nội dung:
Mở đầu
Mục lục
Chương 1. Nêu tổng quan về đặc điểm sinh thái khu vực khảo sát thực địa
Chương 2. Các công việc đã thực hiện
Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Chương 4: Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý môi trường
Kết luận và kiến nghị
		Tài liệu tham khảo.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thí nghiệm/thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành.
- Tham gia 100% số giờ thí nghiệm.
- Tự phân tích mẫu theo từng nhóm.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo tiểu luận, thu hoạch theo từng phần thực tập
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 100% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Nộp Báo cáo thực tập công nghệ môi trường sau khi kết thúc đợt thực tập.
	

60%


8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Thị Hải, Bài giảng Thực tập công nghệ môi trường, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, 2015.
[2]. Cục bảo vệ môi trường. Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do hoạt động công nghiệp, Hà Nội, 2014.
[3]. Cục bảo vệ môi trường. Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động công nghiệp, Hà Nội, 2014.
[4]. Nguyễn Hồng Khánh. Giám sát môi trường nền không khí và nước. Nhà xuất bản KH&KT, Hà Nội, 2003.
[5]. Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Quang Huy. Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004.
[6]. Văn bản Quản lý chất thải nguy hại và hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2002. 



10. Hướng dẫn tự học của học phần (30 tiết)
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Sử dụng bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường
1.1. Giới thiệu chung về bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước
1.2. Các loại lưỡi khoan, cần khoan
1.3. Cách vận hành bộ thiết bị
1.4. Tiến hành lấy và bảo quản mẫu ngoài hiện trường
	0

	0
	6

	+ Tài liệu [1]: Chương 1


	
	Chương 2. Sử dụng thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (TOA)
2.1. Cách sử dụng và vận hành thiết bị
2.2. Các thông số đo đạt, cách chuyển đổi đơn vị
2.3. Thực hành đo các thông số ngoài hiện trường
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Chương 2


	
	Chương 3. Sử dụng thiết bị định vị GPS, thiết bị đo độ ồn, tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng
3.1. Giới thiệu chung về các thiết bị
3.2. Cách sử dụng và vận hành thiết bị
3.3. Đo đạt các thông số ngoài hiện trường
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Chương 3
+ Tài liệu [4]: Phần 2.1.5 các thông số quan trắc, trang157-169
+ Tài liệu [4]: Phần 2.5 trang 30

	1
	Chương 4. Thăm quan Nhà máy nước
4.1. Giới thiệu chung về Nhà máy nước
4.2. Các dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp, nước thải
4.3. Đo đạc một thông số môi trường nước, môi trường không khí khu vực Nhà máy
4.4. Các vấn đề môi trường cần xử lý
4.5. Báo cáo kết quả thăm quan Nhà máy nước
	0
	0
	6
	+ Tài liệu [1]: Chương 4
+ Tài liệu [4]: Phần 3.2 trang 38

	1
	Chương 5. Khảo sát thực địa tại một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường
5.1. Thành lập các phiếu điều tra cộng đồng dân cư và chính quyền khu vực thực tập
5.2. Điều tra khảo sát một số Nhà máy, công ty điển hình (công nghệ sản xuất, sản phẩm đầu vào, đầu ra, công suất, nhiên liệu, số công nhân, đời sống, bệnh tật).
5.3. Khảo sát, thăm quan một số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn tập trung.
5.4. Định điểm, ghi chép nhật ký, đo các thông số về môi trường.
5.5. Điều tra hiện trạng tài nguyên môi trường đất, nước, sinh vật; đặc điểm sinh thái thực vật, động vật, hệ sinh thái của khu vực; đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội của khu vực thực tập.
5.6. Các vấn đề môi trường cần xử lý.
5.7. Báo cáo kết quả khảo sát tại làng nghề.
	0
	0
	14
	+ Tài liệu [1]: Chương 5
+ Tài liệu [2]: Phần 3, trang 10
+ Tài liệu [3]: Phần 3, trang 7
+ Tài liệu [4]: Trang 7
+ Tài liệu [5]: Chương 4 và chương 6
+ Tài liệu [6]: Quy chế quản lý CTNH, trang 6
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